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Họ và tên: ………………………………………………….     Lớp: 3….. 

PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT - TUẦN 4 

I.Đọc thầm bài văn sau:  

HÃY LẮNG NGHE 

 Hãy lắng nghe tiếng gió trên bãi mía. Đó là tiếng xào xạc nhè nhẹ của không 

gian. Hãy lắng nghe tiếng gió trên thảm lúa, đó là tiếng thì thầm của ấm no. Tiếng 

sóng vỗ vào ghềnh đá cần cù suốt ngày này sang tháng khác. Tiếng mưa rào rào như 

bước chân người đi vội. Tiếng con chim tu hú báo hiệu mùa hè khắc khoải, con chim 

vít vịt gọi mưa giữa khi trời trong sáng, con cu cườm đánh thức những buổi trưa im 

vắng đầy ngái ngủ. Con cuốc gõ vào mùa hè buồn thảm bao nhiêu thì con chim sơn 

ca hót véo von, lảnh lót, rộn rã bấy nhiêu.... 

 Hãy lắng nghe tiếng của thiên nhiên, của quê hương cứ reo lên, hát lên hằng 

ngày quanh ta. Cây cỏ, chim muông, cả tiếng mưa, tiếng nắng... lúc nào cũng thầm 

thì, lao xao, náo nức tí tách...  

Bạn ơi hãy lắng nghe, bạn sẽ tìm ra được bao nhiêu điều mới lạ, giống như 

được nghe một bản hòa nhạc, mỗi âm thanh của mỗi cây đàn đều mang cá tính riêng 

của mình. Nhưng tất cả hòa vào nhau tạo thành cái diệu kỳ, nâng hồn ta lên, đầy mê 

thích. 

Bạn hãy lắng nghe! Đừng để món quả quý báu của thiên nhiên ban tặng chúng 

ta phải uổng phí... 

                                                                                         (Theo Băng Sơn) 

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng nhất 

hoặc làm theo các yêu cầu dưới đây:  

1. Những âm thanh nào được nhắc đến trong đoạn đầu của bài văn ? 

a. Tiếng gió trên bãi mía, tiếng xào xạc nhè nhẹ của không gian. 

b. Tiếng gió trên thảm lúa, đó là tiếng thì thầm của ấm no. 

c. Tiếng gió hú trong hang núi. 

d. Tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá cần cù suốt ngày này sang tháng khác. 

e. Tiếng mưa rào rào như bước chân người đi vội. 

g. Tiếng con chim tu hú khắc khoải, con chim vít vịt gọi mưa, con cu cườm đánh thức 

buổi trưa.  

h. Con cuốc gõ vào mùa hè buồn thảm, tiếng sơn ca hót véo von, lảnh lót, rộn rã. 

2. Những từ ngữ nào được dùng để tả tiếng của thiên nhiên, của quê hương? 

a. reo lên, hát lên                         b. thì thầm, lao xao 

c. réo rắt, ngân nga                      d. náo nức, tí tách 

3. Nhờ đâu tác giả cảm nhận được sự thay đổi diệu kì của âm thanh thiên nhiên 

quanh mình và tả chúng một cách gần gũi, tinh tế như vậy? 

a. Vì tác giả đã sống ở một vùng đặc biệt, có nhiều âm thanh thiên nhiên. 
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b. Vì tác giả có một khả năng nghe đặc biệt mà người thường không có. 

c. Vì tác giả có lòng yêu thiên nhiên tha thiết. 

d. Vì tác giả đi du lịch nhiều nơi. 

4. Bài văn muốn nói với chúng ta điều gì? 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
 

II.Luyện tập: 

Bài 1. Nối tiếng thích hợp với mỗi chỗ trống: 

 

 

 

 

 

 

Bài  2. Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài 1 

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 3. Điền dấu chấm hoặc dấu hai chấm thích hợp vào ô trống: 

Quan ăn trộm bò 

Một anh chăn bò ngây thơ, tuy rất kĩ tính, ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn dắt mất bò 

của anh ta      Xót ruột, anh ta trình quan 

- Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra 

- Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua chõng! 

- Dạ, bẩm quan, thế thì chúng nó dắt bò của con chui qua lối nào ạ? Sáng dậy cái 

chõng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ chắn lối ra vào kia mà! 

- Đồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm ra một bên, dắt bò ra 

rồi lại khiêng về chỗ cũ… 

Chàng trai nghe thế liền lộ vẻ kinh khiếp, lắp bắp hỏi 

- Trời ơi, quan cũng có mặt ở đó sao? Chẳng lẽ… 

chống 

truyền trống 

chuyền 

cái …... 

 ..… bệnh 

gia …...  

…... chọi dây ….. 

 ..… vắng 


